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Câu 1: Chép thuộc lòng bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu và nêu ý nghĩa của bài thơ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: 
  - Thế nào là câu nghi vấn? Đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn là gì? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
  - Tìm các câu nghi vấn trong các ví dụ sau đây:
   a. Tôi hỏi cho có chuyện:
    -Thế nó cho bắt à?
Câu nghi vấn: ……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................
  b. Anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không?
Câu nghi vấn: ……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................
Câu 3: Phân biệt sự khác nhau trong hai câu nghi vấn sau:
1. Bao giờ lớp cậu đi píc-níc?
1. Lớp cậu đi píc-níc bao giờ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
Câu 4: Cho câu thơ sau:
"Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sao lộn nhào từng không"
  a) Hãy chép thuộc lòng toàn bộ bài thơ?
  b) Bài thơ vừa chép có nhan đề gì? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác?
  c) Nêu điểm giống và khác nhau của tiếng chim tu hú ở đầu và cuối bài thơ?
  d) Viết đoạn văn khoảng 10 - 12 câu theo hình thức quy nạp nêu cảm nhận về tâm trạng người tù qua khổ thơ cuối của bài thơ.
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Câu 5: Viết lại hai khổ thơ đầu và cuối trong bài thơ "Quê Hương" của tác giả Tế Hanh. Nêu nội dung của từng đoạn thơ. Nêu ý nghĩa và nghệ thuật của bài thơ.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Viết đoạn văn khoảng 7 đến 10 câu trình bày cảm nhận của em về nỗi nhớ quê hương của Tế Hanh qua khổ thơ cuối bài thơ “Quê hương”. 
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Câu 7:  Hãy sưu tầm ít nhất 5 bài thơ được các chiến sĩ cách mạng sáng tác trong cảnh từ đày( giai đoạn đầu thế kỉ XX – 1945). Hãy chép và học thuộc một trong những bài thơ ấy.
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Câu 8: 
1. Hãy nêu đặc điểm, công dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình.
      b) Tìm các từ tượng hình trong đoạn thơ sau đây và cho biết giá trị gợi cảm của mỗi từ.
Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời
Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người
                                                               ( Tố Hữu)
Câu 9. Viết đoạn văn phân tích để làm rõ vẻ đẹp của cảnh dân chài bơi thuyền ra khơi đánh cá, trong các câu thơ từ 3 đến 8 bài “ Quê hương” của Tế Hanh.
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Câu 10:  Giải thích tại sao bức vẽ chiếc lá cuối cùng của cụ Bơ-men trong văn bản “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O.Hen-ri lại được coi là một kiệt tác?
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Câu 11: Giới thiệu về một danh lam thắng cảnh quê hương.
* Yêu cầu: Làm văn thuyết minh
* Dàn ý:
I- Mở bàì:
  - Giới thiệu về đối tượng thuyết minh.
  - Nêu cảm nhận chung về đối tượng.
II- Thân bài:
 1. Giới thiệu vị trí địa lí:
   - Địa chỉ/ nơi tọa lạc?
   - Diện tích nơi đó? Rộng lớn hay nhỏ?
   - Cảnh vật xung quanh ra sao?
   - Có thể đến đó bằng phương tiện gì?
    +Phương tiện du lịch: xe du lịch,...
    +Phương tiện công cộng: xe máy, xe buýt,...
 2 . Nguồn gốc: (lịch sử hình thành)
  - Có từ khi nào?
  - Do ai khởi công (làm ra)?
  - Xây dựng trong bao lâu?
  - Ý nghĩa tên gọi?
  - Các sự tích, câu chuyện liên quan?
 3. Cảnh bao quát đến chi tiết:
  a) Cảnh bao quát:
   - Từ xa, cảnh quan của danh lam thắng cảnh đẹp thế nào?
   - Nổi bật nhất là đặc điểm gi?
   - Cảnh quan xung quanh có gì đặc biệt?
 b) Chi tiết
   - Cụ thể vẻ đẹp từng chi tiếc, khu vực khi đến gần quan sát.
   - Cách trang trí:
    +Mang đậm nét văn hóa dân tộc hay mang theo nét hiện đại?
    +Kết cấu danh lam có gì đặc biệt?
    +Ý nghĩa của những vẻ đẹp đó là gì?
 4. Giá trị văn hóa, lịch sử:
   -Lưu giữ:
    +Tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, quá khứ của ông cha ta.
   +Tô điểm vẻ đẹp cho địa phương, đất nước (TP HCM, Nha Trang, Việt Nam,...), thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế khu vực nhờ du lịch.
   -Một trong các địa điểm du lịch nổi tiếng/ thú vị/ hấp dẫn/ thu hút khách du lịch.
III-Kết bài: Nêu cảm nghĩ về đối tượng.
Câu 12. Thuyết minh về cách làm một món ăn mang bản sắc văn hóa dân tộc.
  - Về hình thức: Đảm bảo bố cục bài văn thuyết minh về phương pháp, có các đề mục rõ ràng, không sai lỗi chính tả .
  - Về nội dung: HS có thể trình bày cách làm các món ăn dân tộc khác nhau. Đảm bảo các ý sau:
     1.Nguyên liệu .
     2.Cách làm( bước 1 cho đến hoàn thành) 
     3.Yêu cầu thành phẩm.
    4. Cách dùng.
Câu 13. Thuyết minh về cái phích nước ( bình thủy).
Dàn ý:
       a.Mở bài: giới thiệu về chiếc phích nước .
       b.Thân bài:
          - Nguồn gốc của phích nước:
            +Phích nước được nhà vật lí học Str.James Dewar phát minh vào năm 1892.
            +Đây là sản phẩm cải tiến nhờ thùng chứa nhiệt của Newton.
            +Vào năm 1904,chiếc phích nước còn xuất hiện đầu tiên ở Đức.
· Cấu tạo của phích nước :
             +Vỏ phích : . Có cấu tạo bằng sắt hoặc bằng nhựa, thường có trang trí nhiều họa tiết đẹp mắt.
                                 .Thân phích có chiều cao khoảng 50 cm.
                                 .Quai phích thường cùng chất liệu với vỏ.
                                 .Tay cầm:Bên hông phích (cũng cùng chất liệu với phích ) giúp cho việc sử dụng  an toàn .
                                 .Nút phích (nắp đậy ruột phích) thường làm bằng bấc hay bằng nhựa,nắp này giữ rất chặt giúp giữ nhiệt và an toàn trong việc chứa nước sôi.
              +Ruột phích : Bằng thủy tinh có tráng thủy để giử nhiệt độ phong phích luôn nóng .
         - Công dụng : Giữ nhiệt đặc biệt là mùa đông.
         - Cách sử dụng:
                  +Phích mới mua về ta không nên đổ nước sôi vào ngay vì đang lạnh mà gặp nóng đột ngột như vậy , phích sẽ bị nứt bể ngay.
                  +Ta nên cho nước nóng khoảng 50-60 độ vào ½ phích và để khoảng 30 phút , sau 30 phút ấy hãy đổ nước sôi vào .
· Cách bảo quản :
                   + Vệ sinh bình thường xuyên bằng nước giấm.
                   + Nếu ta muốn giữ nước trong bình được lâu hơn,khi rót nước sôi vào phích ta không nên rót đầy.
                   + Không làm rơi , để mạnh tay vì sẽ làm vỡ ruột phích bằng thủy tinh bên trong.
1. Kết bài: Khẳng định lại vai trò và giá trị của phích nước
Câu 14. Thuyết minh về một loài vật nuôi( Con chó, con trâu, con gà...)
  Dàn ý:
Mở bài: Giới thiệu về con chó- một con vật gần gũi với mọi nhà, nêu cảm nhận chung của em về loài vật này ( yêu thích, là người bạn trung thành..)
Mẫu: 
Trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng biết chó là một con vật đáng yêu và rất hữu ích đối với con người. Nhiều người xem chúng như là một dũng sĩ giữ nhà, một số người còn xem chúng như là một người bạn trung thành. Nhưng chúng ta đã biết rõ về loài chó chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu về con vật đáng yêu này nhé! 
Thân bài: 
  *Nguồn gốc:
          -Tổ tiên của chó là cáo và sói.
    - Chó được con người thuần hóa và tồn tại đến bây giờ.
    - Qua nhiều lần lai tạo thì ngày nay chó có rất nhiều loại.
      *Phân loại: 
          - Có nhiều tên gọi khác nhau: Chihuahua, bẹc-giê, chó ngao Tây Tạng, husky…
      - Trong mỗi giống chó thì lại phân ra nhiều chủng loại khác nhau
      - Chủ yếu phân biệt thành chó nhà, chó săn, chó hoang.
             *Hình dáng: 
      - Trọng lượng từ 1kg-80kg
          - Bộ hàm đầy đủ 42 chiếc răng.
      - Có bốn chân có vuốt sắc, rất linh hoạt và nhanh nhẹn. 
         -  Là động vật thuộc bộ thú, có bộ lông rậm rạp. 
      - Dưới chân có lớp đệm giúp di chuyển nhẹ nhàng.
      - Mắt có ba mí: mí trên, mí dưới và mí giữa giúp bảo vệ mắt.
            *Đặc điểm:
       -  Mũi rất nhạy: có thể phân biệt 220 triệu mùi.
       - Tai thính nghe ngóng tiếng động từ hàng trăm mét.
       - Tốc độ chạy: 70-80km
       - Dùng cách quẫy đuôi để thể hiện tình cảm.
           - Đặc điểm sinh sản: Chó sinh sản theo lứa, tùy theo mỗi con mà mỗi lứa có số con 
khác nhau.
         -  Đặc điểm sinh sống: Chó thường sống theo bầy đàn, nhưng chó nhà thì tùy vào chủ nhà.
       - Đặc điểm sống: Chúng rất biết nghe lời và trung thành.
   *Vai trò:
        - Là vật nuôi: Do chó dễ gần, thân thiện với con người nên nó được làm vật nuôi trong mỗi gia đình.
        - Là người bạn: Chó trở thành người bạn thân thiết đối với  mỗi con người.
            - Chó đặc vụ, chó cảnh sát: Chính vì sự nhanh nhẹn, thông minh và trung thành mà chó rất hữu ích trong công việc này.
    *Quan hệ với con người: Chó luôn là người bạn thân thiết, trung thành với con người.
Kết bài: Khái quát về con chó và nêu cảm nghĩ của bản thân.
Mẫu:
Tóm lại, chó là loài vật nuôi gần gũi, thân thuộc trong mỗi gia đình. Đặc biệt, nó luôn ở bên cạnh con người trong những lúc khó khăn cũng như giàu có, luôn là người bạn thân thiết và trung thành của con người
Câu 15: Thuyết minh về cây bút bi
 a.Mở bài: Giới thiệu chung về tầm quan trọng của bút bi trong đời sống con người.
 b.Thân bài:
  * Nguồn gốc, xuất xứ :
  - Xuất xứ từ phát minh của người Mĩ
  - Sau đó được cải tiến từ nghiên cứu của người Hungari
  - Sau đó Biro' nghiên cứu tạo ra hoàn chỉnh và được nhận bằng sáng chế Anh quốc năm 1938
 - Qua quá trình sử dụng, con người đã tạo ra sự đa dạng về chủng loại,thương hiệu như bút bi ngày nay
  * Cấu tạo: 2 bộ phận chính 
   - Vỏ bút: ống trụ tròn dài từ 14-15 cm được làm bằng nhựa dẻo hoặc nhựa màu, trên thân thường có các thông số ghi ngày, nơi sản xuất.
   - Ruột bút: bên trong, làm từ nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực nước.
   - Bộ phận đi kèm: lò xo, nút bấm, nắp đậy, trên ngoài vỏ có đai để gắn vào túi áo, vở.
  * Phân loại:
   - Kiểu dáng và màu sắc khác nhau tuỳ theo lứa tuổi và thị hiếu của người tiêu dùng.
- Màu sắc đẹp, nhiều kiểu dáng(có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hoá trong bài)
-Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện nhiều thương hiệu bút nổi tiếng.
* Nguyên lý hoạt động, bảo quản 
- Nguyên lý hoạt động: Mũi bút chứa viên bi nhỏ, khi viết lăn ra mực để tạo chữ.
- Bảo quản: Cẩn thận.
  * Công dụng, ưu điểm, khuyết điểm 
- Càng ngày càng khẳng định rõ vị trí của mình.
- Những chiếc bút xinh xinh nằm trong hộp bút thể hiện được nét thẫm mỹ của mỗi con người
- Dùng để viết, để vẽ.
-Ưu điểm:
   + Bền, đẹp, nhỏ gọn, dễ vận chuyển.
   + Giá thành rẻ,phù hợp với học sinh.
- Khuyết điểm:
   + Vì viết được nhanh nên dễ giây mực và chữ không được đẹp. Nhưng nếu cẩn thận thì sẽ tạo nên những nét chữ đẹp mê hồn.
 c. Kết bài: Kết luận và nhấn mạnh tầm quan trong của cây bút bi trong cuộc sống. 
******Ghi chú:
   Từ câu hỏi 11 đến 15 các em làm ra giấy đôi và nộp lại cho GVBM sau khi đi học trở lại.


